
STT Tên  Công ty Địa chỉ

1 Công ty Cổ phần thương mại Dịch vụ và tư vấn Hồng Đức 02 Đường số 5, Khu C Bông Sao, Phường 5, quận 8, TPHCM

2 Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Nam Phát 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

3 Công ty CP thẩm định giá Big Việt Nam
Tòa nhà P2 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh,

4 Công ty Cổ phần Đầu tư và thẩm định giá Hội nhập
64 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh,

5 Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư Nam Sài Gòn 110 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

6 Công ty TNHH Thẩm định giá Ivalue
L17-11, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh,

7 Công ty CP Tư vấn và Định giá Value  Số 17 - 19 - 21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận

8 Công ty CP Thẩm định giá Sao Việt
Số 22 Đường số 3, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh

9 Công ty TNHH Thẩm định giá Thịnh Việt
70 Bis Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

10 Công ty TNHH Thẩm định giá Gia Thành 1066 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh,

11 Công ty CP Thẩm định giá trị Việt
68A Đường 7, Khu phố 5, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12 Công ty TNHH Chuẩn mực tài chính và tư vấn Thương vụ Việt Nam
 Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

13 Công ty CP Thẩm định giá Việt
số 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh,

14 Công ty CP Thẩm định giá An Phú 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

15 Công ty CP Thẩm định giá Minh Phát 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

16 Công ty CP Tư vấn Quy hoạch và thẩm định giá SBA
số 84B Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh,

17 Công ty TNHH Thẩm định giá HCMC 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

18 Công ty TNHH Thẩm định giá Đỉnh Vàng 66 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

19 Công ty TNHH Thẩm định giá Tín Việt 130 Duy Tân, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh,

20 Công Ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam
Số 119 đường Tân Chánh Hiệp 18, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh

21 Công ty CP thẩm định giá VTC
99 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

22 Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá Duyên Hải
 22/10/8 Trương Thị Ngào, Khu phố 4, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

23 Công ty TNH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế 20D Phan Văn Sửu, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh,

24 Công ty TNHH kiểm toán Định giá Đại Dương 71/1 đường 12, khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh,

25 Công ty TNHH Thẩm định giá Nova 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

26 Công ty CP Thẩm định giá và tư vấn đầu tư Đất Việt
 Số 23 đường 14, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh, 

27 Công Ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam 387-389 Hai Bà Trưng, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh,

28 Công Ty TNHH Kiểm toán Avn Việt Nam
Tòa nhà Indochina, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh

29 Công ty Cổ phần Thẩm định giá Vinaland 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
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30 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn và Thẩm định giá Việt Nam
Số 750K đường Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh,

31 Công ty CP Công Nghệ và Dịch vụ Tài sản V-Link
208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh,

32 Công ty TNHH Dịch vụ Thẩm định giá NLP 1Bis Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

33 Công ty CP Thẩm Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam  49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh,

34 Công ty TNHH Thẩm định giá Sao Kim 273 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

35 Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Nhất Tín 192 Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

36 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
47- 49 Hoàng Sa (tầng 5 Tòa nhà Hoàng Đan), Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

37 Công ty CP Thẩm định giá Thành Đô
Số 84/1 đường Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh,

38 Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt Nhật 981/24 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

39 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Đông Dương
382/17-19 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh

40 Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY 63B Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh,

41 Công ty CP thẩm định giá Hoa mặt trời Số 28Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

42 Công ty CP Thẩm định giá Bình Dương
Số 99/34, Đường 30/4, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

43 Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam 359 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

44 Công ty CP Thẩm định giá Sen Việt
Lầu 1, BN1-LK15, đường N1, KP 7, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai,

45 Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Thành Nam 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

46 Công ty CP Thẩm định giá Trung Tín
Số R41 đường D4, Khu phố 7, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

47 Công ty CP DCF Việt Nam
Tầng 46 Bitexco Tower, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh

48 Công ty CP Giám định Ngân Hà 47 Lầu 4 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
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